
CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN
Bài 13. TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

A. LÝ THYẾT.
1) Làm quen với số nguyên âm.

Ví dụ 1: Số  đọc là âm năm. Tương tự hãy đọc các số nguyên âm sau

, 

Ví dụ 2: Bằng cách sử dụng dấu , hãy viết các số âm trong các câu sau

a) Nhiệt độ ở Đồng bằng tây Siberi là âm  độ.

b) Tàu ngầm chạy ở độ sâu  so với mực nước biển.
Kết luận:

 Các số tự nhiên khác 0 gồm:  còn gọi là các số nguyên dương.

 Các số  còn gọi là các số nguyên âm.

 Tập hợp  gồm các số nguyên âm, số  và số nguyên dương gọi là tập hợp các số 

nguyên. Kí hiệu: 
Chú ý:

 Số  không là số nguyên âm, cũng không là số nguyên dương.

 Đôi khi ta còn viết thêm dấu  ngay trước một số nguyên dương.

Ví dụ 3: Cho các số sau .
Số nào là số nguyên dương, số nào là số nguyên âm.

Giải

Các số nguyên âm là 

Các số nguyên dương là 
Ví dụ 4:

Bạn An hỏi bạn Bình: “ Bạn còn tiền không cho mình mượn mua chiếc bút ”

Bạn Bình trả lời: “ Mình đang âm  nghìn với mẹ mình ”.
Em hiều câu nói của bạn Bình không?

Ví dụ 5: Số nguyên nào thích hợp để mô tả mỗi tình huống sau
a) Mực nước hồ chứa giảm xuống 3m.
b) Nhập 100 chiếc xe vào kho.
c) Xuất 20 thùng mì gói để cứu trợ.
d) Nợ thêm 2 triệu đồng.

Ví dụ 6: Các cách viết sau đúng hay sai?

Ví dụ 7: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau

a) .

b) .
Giải

a)

b)





2. Thứ tự trong tập số nguyên

Kết luận:
 Để biểu diễn số nguyên, người ta dùng trục số như hình bên
 Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương, chiều ngược lại là chiều âm.
 Điểm biểu diễn số nguyên  gọi là điểm 

 Cho hai số nguyên  và . Trên trục số, nếu điểm  nằm trước điểm  thì số  nhỏ hơn 

số . Kí hiệu 

Ví dụ 8: Cho trục số như Hình 

Xuất phát từ gốc  , ta sẽ đi đến điểm nào nếu:

a) Đi theo chiều dương  đơn vị

b) Di chuyển  đơn vị theo chiều âm.
Ví dụ 9:

a) Vẽ trục số và biểu diễn các điểm sau trên trục số 

b) So sánh  với  và  với 
Giải

a)
b) Quan sát trên trục số ta thấy

 nhưng 
Kết luận:

 Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số  và nhỏ hơn số nguyên dương.

 Nếu  là hai số nguyên dương và  thì 

 Kí hiệu  có nghĩa là  hoặc .
Ví dụ 10: So sánh các số sau

a)  và b)  và c)  và d)  và 
Giải

a) b) c) d)

Ví dụ 11: Sắp xếp các số sau theo tứ tự giảm dần .
Giải

Các số xếp theo thứ tự giảm dần là 

Ví dụ 12: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: .
Giải

Các số xếp theo thứ tự tăng dần là 
B. BÀI TẬP MẪU.
Bài 1: Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C.

Giải

Nhiệt kế thứ nhất chỉ 

Nhiệt kế thứ hai chỉ 

Nhiệt kế thứ ba chỉ 

O
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Bài 2: Hãy sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng  và độ sâu lớn nhất là  dưới mực 
nước biển.

b) Mùa đông ở Siberia ( Nga) dài và khắc nghiệt, với nhiệt độ trung bình tháng  là  

dưới 

c) Năm , núi lửa Havre ( Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu  dưới mực 
nước biển.

Giải
a)  và 

b)

c)
Bài 3: Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào ( diễn ta bằng một câu không sử dụng số âm)

a) Khi máy bay ở độ cao , nhiệt độ bên ngoài có thể xuống 

b) Cá voi xanh có thể lặn được 
Giải

a) Khi máy bay ở độ cao  nghĩa là máy bay cao trên mực nước biển 

Nhiệt độ bên ngoài có thể xuống  nghĩa là nhiệt độ có thể giảm xuống dưới  

tới .

b) Cá voi xanh có thể lặn được  nghĩa là cá voi xanh lặn sâu xuống dưới nước

Bài 4: Hãy biểu diễn các số sau trên cùng một trục số: 
Giải

Bài 5: Các điểm  trong hình dưới đây biểu diễn những số nào?
Giải

Điểm  biểu diễn số 

Điểm  biểu diễn số 

Điểm  biểu diễn số , Điểm  biểu diễn số , Điểm  biểu diễn số 

Bài 6: Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 
Giải

Các số được xếp theo thứ tự tăng dần là: 
Bài 7: So sánh hai số

a)  và b)  và 
Giải

a) Vì 

b) Vì 
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Bài 8: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a)

b)
Giải

a)

b)
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Tập hợp số nguyên được kí hiệu là

A. B. C. D.

Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau

A. Số  là số nguyên dương B. Số  là số nguyên âm

C. Số  vừa là số nguyên dương, vừa là số 
nguyên âm

D. Số  không là số nguyên âm, không là 
số nguyên dương

Câu 3: Nếu  thì

A. B. C. D.

Câu 4: Số  thể hiện câu nào trong các câu sau

A. Bạn Bảo chơi thắng được  điểm B. Nhiệt độ hôm này tăng 

C. Đi lên cầu thang được  bậc D. Đánh rơi mất  nghìn đồng

Câu 5: Nếu  là số nguyên dương,  là số nguyên âm thì

A. B. C. D.

Câu 6: Trên hình vẽ, điểm  và  lần lượt biểu diễn các số nguyên

A.  và B.  và 

C.  và D.  và 
Câu 7: Chọn đáp án đúng?

A. B. C. D.
Câu 8: Chọn câu đúng trong các câu sau

A. Mọi số tự nhiên đều là số nguyên B. Mọi số nguyên đều là số tự nhiên
C. Mọi số tự nhiên đều là số nguyên dương D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 9: Cho điểm  nằm trên trục số như hình bên

A. Điểm  biểu diễn số âm

B. Điểm  biểu diễn số âm, điểm  biểu diễn số dương

C. Điểm  biểu diễn số dương, điểm  biểu diễn số âm

D. Cả hai điểm  biểu diễn số dương
II. Tự luận

Dạng 1:

Bài 1: Điền dấu  hay  vào dấu chấm dưới đây

BA

1

HA O

1



Bài 2: Điền dấu  hay  vào dấu chấm dưới đây

Bài 3: Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)

13) 14)

15) 16)

Bài 4: Viết các số còn thiếu biểu diễn các điểm sau trên trục số:

Bài 5: Viết các số biểu diễn các

điểm  trên trục số:

Dạng 2.
Bài 1: So sánh các số sau

1)  và 2)  và 3)  và 

4)  và 5)  và 6)  và 

7)  và 8)  và 9)  và 

10)  và 11)  và 12)  và 

13)  và 14)  và 15)  và 

16)  và 17)  và 18)  và 

19)  và 20)  và 21)  và 

Bài 2: Sắp xếp các dãy số sau theo thứ tự giảm dần

1) 2)

3) 4)

Bài 3: Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần

1) 2)
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3) 4)



Bài 14. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ CÁC SỐ NGUYÊN.
A. LÝ THUYẾT.
1) Cộng hai số nguyên cùng dấu.
Ví dụ 1: Thực hiện phép cộng

a) b)
Giải

a)

b)  được biểu diễn minh họa như Hình 
Kết luận:

 Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng, rồi đặt dấu  trước 

kết quả. Tổng quát 
Ví dụ 2: Thực hiện phép cộng

a) b) c)

d) e) f)
Giải

a) b)

c) d)

e) f)
Ví dụ 3: Thực hiện phép cộng

a) b) c)
Giải

a)

b)

c) .
2) Cộng hai số nguyên khác dấu

Ví dụ 4: Trên trục số hai số  và  có cùng khoảng cách đến gốc 

Nên ta nói  và  là hai số đối nhau hoặc  là số đối của  và ngược lại.
Ví dụ 5: Tìm số đối của các số sau

Giải

Các số trên có sối đối lần lượt là 
Chú ý:

 Số đối của số  là số .

 Tổng của hai số đối nhau luôn bằng 

 Kí hiệu số đối của số nguyên   là . Số đối của  là .

Ví dụ 6: Để tính tổng hai số nguyên khác dấu là  người ta biểu diễn như trên Hình 

Hình 1
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O
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Khi đó ta chọn mốc là  đi về bên phải  đơn vị

Ta được số .

Vậy 

Kết luận:
 Muốn cộng hai số nguyên khác dấu, ta tìm hiệu hai phần tự nhiên của chúng, rồi đặt trước 

hiệu tìm được dấu của số có phần tự nhiên lớn hơn.
Ví dụ 7: Thực hiện phép cộng

a) b) c)

d) e) f)
Giải

a) b)

c) d)

e) f)
3) Tính chất của phép cộng
Kết luận:

 Phép cộng số nguyên có các tính chất sau:

+ Giao hoán 

+ Kết hợp 
Chú ý:

 Ta cũng nói đến tổng của nhiều số nguyên tương tự như số tự nhiên
Ví dụ 8: Thực hiện phép tính

a) b)

c) d)

e) f)
Giải

a) b)

c) d)

e) f)

4) Trừ hai số nguyên
Quy tắc:

Hình 2

5

0 2-3



 Muốn trừ số nguyên  cho số nguyên , ta cộng  với số đối của 

Tổng quát: 
Ví dụ 9: Thực hiện phép trừ

a) b) c) d)

e) f) g) h)

Giải

a) b)

c) d)

e) f)

g) h)
Ví dụ 10: Thực hiện phép trừ

a) b)

c) d)

Giải

a) b)

c) d)

Ví dụ 11: Tìm , biết:

a) b)

c) d)

Giải

a) b)

c) d)



B. BÀI TẬP MẪU.
Bài 1: Tính tổng hai số cùng dấu

a) b) c) d)
Giải

a) b)

c) d)
Bài 2: Tính tổng hai số khác dấu

a) b) c) d)

Giải

a) b) c) d)

Bài 3: Biểu diễn số  và số đối của nó trên cùng một trục số
Giải

Bài 4: Thực hiện các phép trừ sau:

a) b) c) d)
Giải

a) b)

c) d)

Bài 5: Hai ca nô cùng xuất phát từ  đi về phía  và phía  như hình vẽ. Ta quy ước chiều

từ  đến  là chiều dương ( nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ  về  được biểu thị
bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm). Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao

nhiêu  nếu vận tốc của chúng lần lượt là:

a)  và 

b)  và 
Giải

a) Sau  giờ hai ca nô cách nhau là 

b) Sau  giờ hai ca nô cách nhau là 
Bài 6: Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào?

a) b)

Giải

a) Hình bên mô phỏng phép tính 

b) Hình bên mô phỏng phép tính  hoặc 
Bài 7: Tính nhẩm

BCA
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O
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a) b) c) d)
Giải

a) b)

c) d)
Bài 8: Tính một cách hợp lí:

a) b)
Giải

a) b)

Bài 9: Tính giá trị của biểu thức , khi:

a) b) c)
Giải

a)  thì
b)  thì c)

Thì 

Bài 10: Thay mỗi dấu  bằng một chữ số thích hợp để có

a) b)

Giải

a) b)

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
I. Trắc nghiệm
Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu sau

A. B.

C. D.

Câu 2:  là phép tính gì?
A. Cộng hai số nguyên cùng dấu dương B. Cộng hai số nguyên khác dấu
C. Cộng hai số nguyên âm D. Phép trừ hai số nguyên dương

Câu 3: Số đối của số  là số nào?

A. B. C. D.
Câu 4: Tổng hai số đối nhau luôn bằng bao nhiêu?



A. B. C. D.

Câu 5: Kết quả thực hiện phép tính  là

A. B. C. D.
Câu 6: Hình bên biểu thị phép tính nào?

A. B.

C. D.

Câu 7: Phép tính nào thể hiện cho điều sau: “ Bạn Bình đang bị  điểm xấu, và hôm nay tiếp 

tục bị thêm  điểm xấu nữa vì quên không học bài

A. B. C. D.
Câu 8: Tổng hay hiệu hai số nguyên bất kì luôn là một …..  Điền vào ….. một trong các câu sau

A. Số nguyên B. Số tự nhiên C. Số thập phân D. Phân số
Câu 9: Kết quả khi ta lấy một số nguyên nhỏ trừ cho một số nguyên lớn hơn

A. Số B. Số dương C. Số âm D. Không trừ được

Câu 10: Chọn câu đúng trong các câu sau
A. Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên âm
B. Tổng hai số nguyên trái dấu là một số nguyên âm
C. Tổng hai số nguyên trái dấu là một số nguyên dương
D. Tổng hai số nguyên âm là một số dương

II. Tự luận:
Dạng 1

Bài 1: Thực hiện phép tính tổng ( cùng dấu âm)

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

17) 18) 19) 20)

21) 22) 23) 24)

25) 26) 27) 28)

29) 30) 31) 32)

Bài 2: Thực hiện phép tính tổng ( khác dấu)

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

0



13) 14) 15) 16)

17) 18) 19) 20)

21) 22) 23) 24)

25) 26) 27) 28)

29) 30) 31) 32)

33) 34) 35) 36)

37) 38) 39) 40)

Bài 3: Thực hiện phép tính hiệu ( khác dấu)

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

17) 18) 19) 20)

21) 22) 23) 24)

25) 26) 27) 28)

29) 30) 31) 32)

33) 34) 35) 36)

37) 38) 39) 40)

41) 42) 43) 44)

45) 46) 47) 48)

49) 50) 51) 52)

Bài 4: Thực hiện phép tính

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)



10) 11) 12)

13) 14) 15)

Bài 5: Thực hiện phép tính

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)

13) 14)

15) 16)

17) 18)

19) 20)

21) 22)

23) 24)

25) 26)

27) 28)

29) 30)

31) 32)

33) 34)

35) 36)

37) 38)

39) 40)

41) 42)

Dạng 2.



Bài 1: Tìm  biết:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11) 12)

13) 14) 15)

16) 17) 18)

19) 20) 21)

22) 23) 24)
Dạng 3:

Bài 1: Nhiệt độ ở Thủ đô Ôt – ta – đa ( tại Canada) lúc 7 giờ là , đến 10 giờ tăng thêm 
Nhiệt độ ở Ôt – ta – đa lúc 10 giờ là bao nhiêu?

Bài 2: Cá Chuồn là loài cá có thể bơi dưới nước và bay lên khỏi mặt nước. Một con cá chồn đang

ở độ sâu  dưới mực nước biển. Nếu nó bơi và bay cao lên thêm  nữa thì sẽ bay đến
độ cao là bao nhiêu so với mực nước biển?

Bài 3: Em hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán sau:

Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu , tàu tiếp tục lặn xuống thêm  nữa. Hỏi khi
đó tàu ngầm ở độ sâu là bao nhiêu 

Bài 4: Vào một ngày tháng một ở Moscow ( Nga), ban ngày nhiệt độ là . Hỏi nhiệt độ đêm

hôm đó là bao nhiêu nếu về đêm nhiệt độ ở Moscow giảm 

Bài 5: Vào một buổi trưa nhiệt độ ở New York là . Nhiệt độ ban đêm là . Hãy cho
biết ban đêm nhiệt độ giảm bao nhiêu độ so với buổi trưa.



Bài 15. QUY TẮC DẤU NGOẶC
A. LÝ THUYẾT.
1) Bỏ dấu ngoặc trong trường hợp đơn giản
Ví dụ 1: Tính:

a) b) c)
Giải

a) b) c)

Kết luận:
 Nhờ quy tắc cộng hay trừ các số nguyên, ta có thể viết dãy phép tính dưới dạng không có 

ngoặc. Cụ thể  hoặc 
 Vì phép trừ chuyển được về phép cộng, nên các dãy tính như trên cũng được coi là các 

tổng.
Ví dụ 2: Tính

a) b)
Giải

a) b)

2) Quy tắc dấu ngoặc
Quy tắc:

 Khi bỏ dấu ngoặc có dấu  đằng trước, ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc.

 Khi bỏ dấu ngoặc có dấu  đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu 

ngoặc, dấu  đổi thành dấu  và ngược lại.
Ví dụ 3: Tính

a) b)

c) d)
Giải

a) b)

c) d)

Chú ý:



 Thay đổi tùy ý vị trí của các số hạng kèm theo dấu của chúng.

 Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý. Nếu để trước dấu ngoặc là dấu  
thì phải đổi dấu các số hạng trong ngoặc.

Ví dụ 4: Nhóm thành ngoặc rồi tính

a) b) c)
Giải

a) b) c)

Ví dụ 5: Tính một cách hợp lí

a) b)
B. BÀI TẬP MẪU.
Bài 1: Bỏ dấu ngoặc và tính các tổng sau:

a) b)
Giải

a) b)

Bài 2: Tính một cách hợp lí

a) b)
Giải

a) b)

Bài 3: Bỏ dấu ngoặc rồi tính

a) b)
Giải

a) b)

Bài 4: Tính một cách hợp lí

a) b)
Giải

a) b)



Bài 5: Tính giá trị của các biểu thức sau

a)  với b)  với 
Giải

a) Với  thì b) Với  thì

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
I. Trắc nghiệm.
Câu 1: Khi bỏ dấu ngoặc mà trước ngoặc có dấu trừ thì ta cần làm gì?

A. Đổi dấu tất cả các số hạng B. Chỉ đổi dấu các số ngoài ngoặc
C. Chỉ đổi dấu các số trong ngoặc D. Không cần đổi dấu

Câu 2: Khi thay đổi vị trí của số hạng  trong tổng  lên vị trí đầu tiên ta được kết quả là

A. B. C. D.
Câu 3: Khi nhóm các số hạng vào ngoặc, nếu để dấu trừ trước ngoặc thì

A. Đổi dấu tất cả các số hạng.
B. Đổi dấu các số hạng ngoài ngoặc.
C. Đổi dấu các số hạng trong ngoặc.
D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 4: Kết quả khi phá dấu ngoặc của biểu thức sau  là:

A. B. C. D.

Câu 5: Cho . Khi nhóm các số âm vào một ngoặc ta được

A. B.

C. D.

Câu 6: Giá trị của biểu thức  tại  là

A. B. C. D.

Câu 7: Thu gọn biểu thức  được kết quả là

A. B. C. D.
Câu 8: Số đối của tổng các số nguyên dương có hai chữ số là

A. Tổng các số nguyên âm có một chữ số B. Tổng các số nguyên dương
C. Tổng các số nguyên âm có hai chữ số D. Tổng các số nguyên âm

Câu 9: Khi phá ngoặc số  trong  ngoặc, trước ngoặc đều là các dấu  thì khẳng định nào 
sau đây là đúng

A. Bằng  nếu  lẻ B. Bằng  nếu  lẻ



C. Bằng  nếu  chẵn D. Cả ba câu trên đều sai
II. Tự luận.

Dạng 1.
Bài 1: Thực hiện phép tính

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11) 12)

13) 14) 15)

16) 17) 18)

Bài 2: Tính

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)

13) 14)

15) 16)

17) 18)

19) 20)

21) 22)

23) 24)

25) 26)

27)

Bài 3: Tính

1) 2)



3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

Bài 4: Tính

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

Bài 5: Tính

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Bài 6: Tính

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

Bài 7: Tính

1)

2)

3)

4)



5)

6)

Bài 8: Tính

1)

2)

3)

4)

Dạng 2.
Bài 1: Thu gọn

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)

13) 14)

15) 16)

17)
Bài 2: Thu gọn biểu thức

1) 2) 3)

4) 5) 6)

Bài 3: Cho . Tính giá trị của biểu thức

1) .

2) .

3) .

Bài 4: Cho . Tính giá trị của biểu thức

1) .

2) .

3) .

Bài 5: Cho . Tính giá trị của biểu thức

1) .

2) .



3) .

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức  biết

1) .

2) .

3) .
Bài 7: Tính giá trị của biểu thức

1)  với .

2)   với .

3)  với .
Bài 8: Chứng minh rằng

a)

b)

c)

d)

e)

f)
Dạng 3.

Bài 1: Tìm  biết:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11)
Bài 2: Tìm  biết:

1) 2)

3) 4)

Bài 3: Tìm  biết:

a)

b)



Bài 16. PHÉP NHÂN SỐ NGUYÊN
A. LÝ THUYẾT.
1) Nhân hai số nguyên khác dấu.

Ví dụ 1: Khi thực hiện phép tính  ta có thể biểu diễn bởi phép cộng như sau

Và vì phép nhân có tính chất giao hoán nên 
Kết luận:

 Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai phần tự nhiên của hai số đó với nhau rồi 

đặt dấu  trước kết quả. Tổng quát: 
Ví dụ 2: Tính

a) b) c)

d) e) f)
Giải

a) b) c)

d) e) f)
2) Nhân hai số nguyên cùng dấu.
Quy tắc:

 Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân phần số tự nhiên của hai số đó với nhau.

Tổng quát: 

 Tích của một số nguyên với số  luôn bằng .
Ví dụ 3: Tính

a) b) c)

d) e) f)
Giải

a) b) c)

d) e) f)
3) Tính chất của phép nhân
Kết luận:

Phép nhân các số nguyên có các tính chất sau:

 Giao hoán: 

 Kết hợp: 

 Phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 
Chú ý:

 Tích của nhiều số nguyên cũng được hiểu tương tự như tích của nhiều số tự nhiên
Ví dụ 4: Tính

a) b) c)



d) e)
Giải

a)

b)

c)

d)

e)
B. BÀI TẬP MẪU.
Bài 1: Nhân hai số nguyên khác dấu:

a) b)
Giải

a) b)
Bài 2: Nhân hai số nguyên cùng dấu:

a) b)
Giải

a) b)
Bài 3: Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu dương hay âm nếu trong tích đó có:

a) Ba thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?
b) Bốn thừa số mang dấu âm, các thừa số khác đều dương?

Giải
a) Tích đó mang dấu âm, vì có số lẻ các số âm.
b) Tích đó mang dấu dương, vì có số chẵn các số âm.

Bài 4: Tính một cách hợp lí:

a)

b)
Giải

a)

b)

Bài 5: Cho biết tích của hai số tự nhiên  và  là . Mỗi tích  và  bằng bao
nhiêu?

Giải

Vì  và 
Bài 6: Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lí:



a) b)
Giải

a) b)

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tích của hai số nguyên khác dấu luôn có kết quả là
A. Một số âm B. Một số dương C. Số D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Tích của hai số nguyên cùng dấu luôn có kết quả là
A. Một số âm B. Một số dương C. Số D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Tổng quát khi nhân hai số nguyên âm là

A. B.

C. D.

Câu 4: Tích của phép tính  là

A. B. C. D.

Câu 5: Phép lũy thừa  được hiểu là:

A. B.

C. D.

Câu 6: Lũy thừa của một số nguyên âm có giá trị dương khi nào?
A. Số mũ là số lẻ B. Số mũ là số chẵn

C. Số mũ là số D. Cả ba câu trên đều sai

Câu 7: Để tính hợp lí biểu thức  ta dùng tính chất nào của phép nhân
A. Giáo hoán B. Kết hợp
C. Phân phối của phép nhân với phép cộng D. Nhân với số 

Câu 8: Trong các tích sau, tích nào có kết quả là số âm

A. B.

C. D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 9: Một tích có kết quả bằng  khi nào?

A. Tất cả thừa số trong tích khác 

B. Có một thừa số trong tích bằng 
C. Các thừa số trong tích đều là số âm
D. Các thừa số trong tích đều là số dương



Câu 10: Hai số nguyên  có tích là một số dương, tổng  là một số âm. Khi đó

A. B.

C. D.
II. Tự luận

Dạng 1
Bài 1: Tính

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

17) 18) 19) 20)

21) 22) 23) 24)

25) 26) 27) 28)

Bài 2: Tính

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11)

Bài 3: Tính

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)

Bài 4: Tính

1) 2)



3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)

13) 14)

15) 16)

17) 18)

Bài 5: Tính hợp lí

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)

13) 14)

15)
Dạng 2.

Bài 1: Tìm cac số nguyên  biết:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

Bài 2: Tìm các số nguyên  biết:

1) 2) 3)

4) 5) 6)



7) 8) 9)

10) 11) 12)

13) 14) 15)

16) 17) 18)

19) 20) 21)

Bài 3: Tìm các số nguyên  biết:

1) 2) 3)

4) 5) 6)
Bài 4: Tìm các số nguyên  biết:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

Bài 5: Tìm các số nguyên  biết:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

Bài 6: Một kho lạnh đang ở nhiệt độ , một công nhân cần đặt chế độ làm cho nhiệt độ của

kho trung bình cứ mỗi phút giảm đi . Hỏi sau 5 phút nữa nhiệt độ trong kho là bao nhiêu?
Bài 7: Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông báo nhiệt độ bên ngoài

máy bay là . Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng

lên . Hỏi sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C?



Bài 17. PHÉP CHIA HẾT. ƯỚC VÀ BỘI CỦA MỘT SỐ NGUYÊN.
A. LÝ THUYẾT.
1) Phép chia hết.
Kết luận:

 Cho . Nếu có số nguyên  sao cho  thì ta có phép chia hết  

( trong đó ta cùng gọi  là số bị chia,  là số chia và  là thương). Khi đó ta nói  chia 

hết cho . Kí hiệu 

Ví dụ 1: Ta thấy  vì . Nên ta có 
Ví dụ 2: Thực hiện phép chia

a) b) c)

d) e) f)
Giải

a) b) c)

d) e) f)

2) Ước và bội.
Kết luận:

 Khi  với  ta còn gọi  là một bội của  và  là một ước của .
Nhận xét:

 Nếu  là một bội của  thì  cũng là một bội của .

 Nếu  là một ước của  thì  cũng là một ước của .
Ví dụ 3: Tìm các tập hợp sau

Giải

Ví dụ 4: Tìm các ước của  và ước của 
Giải

Nhận thấy các số  vừa là ước của  vừa là ước của  nên cũng là ước chung

của  và .



Ví dụ 5: Tìm các số nguyên  biết

a) b) c)
Giải

a)

Vì  với mọi 

Nên 

b)

Vì  với mọi 

Nên 

c)

Vì 

B. BÀI TẬP MẪU.
Bài 1: Tính các thương:

a) b) c)
Giải

a) b) c)
Bài 2:

a) Tìm các ước của mỗi số 

b) Tìm các ước chung của  và 
Giải

a)

b)

Bài 3: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

và 
Giải

Vì 

Mà 

Bài 4: Tìm hai ước của  có tổng bằng 
Giải



Ta có 

Nhận thấy có  và 
C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.
I. Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu sau

A. B. C. D.

Câu 2: Cho  và . Vậy thương của  cho   là:

A. B. C. D.

Câu 3: Nếu số nguyên  chia hết cho số nguyên  thì

A. B. C. D. Cả  đều
sai

Câu 4: Chọn câu sai trong các câu sau:

A. Nếu  thì B. Nếu  thì 

C. Nếu  thì D. Cả  đều sai

Câu 5: Các ước nguyên âm của  là:

A. B. C. D.

Câu 6: Tập hợp các ước của  là

A. B.

C. D.

Câu 7: Số nguyên  thỏa mãn  là

A. B. C. D.

Câu 8: Số chia hết cho  có dạng như thế nào? Chọn đáp án sai

A.  với B.  với 

C.  với D.  với 

Câu 9:  là ước chung của những số nào sau đây?

A.  và B.  và C.  và D.  và 

Câu 10: Số nào là bội của tất cả các số nguyên khác ?

A. B. C. D. Không có

II. Tự luận
Bài 1: Tính phép chia

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)



13) 14) 15) 16)

Bài 2: Tìm các tập hợp sau

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)
Bài 3: Tìm  biết

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11) 12)

13) 14) 15)
Bài 4: Tìm  biết

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)

13) 14)

15) 16)

17) 18)
Bài 5: Tìm  biết

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11) 12)

13) 14) 15)



16) 17) 18)

Bài 6: Tìm  nguyên biết biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

17) 18) 19) 20)
Bài 7: Tìm  nguyên biết biết

1) 2)



TRƯỜNG THCS NAM TỪ LIÊM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Toán 6

Năm học 2021 - 2022
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm ( 2 điểm) Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Để số  chia hết cho cả  và  thì  bằng:

A. B. C. D.

Câu 2: Tập hợp các số nguyên  thỏa mãn  là:

A. B.

C. D.

Câu 3: Tổng các số nguyên  biết  là:

A. B. C. D.

Câu 4: Kết quả của phép tính  là:

A. B. C. D.

Câu 5: Tập hợp các ước nguyên tố của  là:

A. B.

C. D.

Câu 6: Biết  là số tự nhiên và . Kết quả đúng là:

A. B. C. D.

Câu 7: Một hình thang có đáy lớn , chiều cao , diện tích . Độ dài của đáy nhỏ 
là:

A. B. C. D.
Câu 8: Hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng là:

A. Hình tròn, hình tam giác đều và hình thoi
B. Hình tròn, hình thoi, hình vuông và hình lục giác đều
C. Hình tròn, hình bình hành, hình chữ nhật
D. Hình tròn, hình vuông, hình lục giác đều, hình tam giác đều

II. Tự luận ( 8 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm) Tính hợp lí ( nếu có thể)

a)
b)

c) d)
Bài 2: ( 2 điểm) Tìm số nguyên  biết:

a) b) c)
Bài 3: ( 1,5 điểm) Sau mỗi đợt thi cuối học kì, trường THCS Nam Từ Liêm lại lựa chọn ra những

bạn học sinh đạt từ  điểm  trở lên để khen thưởng. Tính số học sinh được khen thưởng

ĐỀ CHÍNH THỨC



học kì I năm học  của trường, biết rằng khi tham dự trao thưởng, cô tổng phụ

trách có thể xếp các bạn ngồi thành hàng , hàng , hàng  đều vừa đủ và số học sinh

được khen thưởng trong khoảng từ  đến  bạn.



Bài 4: ( 2 điểm) Nhà cô Nga có khu vườn hình chữ nhật có

chiều dài bằng , chiều rộng bằng  ( như hình vẽ)
a) Tính chu vi và diện tích khu vườn nhà cô Nga?
b) Cô Nga làm lối đi bê tông để tiện chăm sóc cây có độ rộng

lối đi là  ( như hình vẽ). Tính diện tích phần lối đi?

c) Cô Nga mở một cổng ra vào ở vị trí  còn lại là rào xung quanh vườn bằng lưới 
1) Tính tổng số tiền cô Nga cần để rào vườn, đổ bê tông lối đi và làm cổng. Biết chi phí 

cho  mét vuông đổ bê tông làm lối đi là  đồng và chi phí cho  hàng rào là

 đồng và chi phí làm cổng là  đồng ( bao gồm cả tiền công thợ và 
tiền nguyên vật liệu)

2) Hãy tính lương  tháng của cô Nga biết cô phải dùng  tháng lương để thanh toán số 
tiền nói trên.

Bài 5: ( 0,5 điểm) Chọn  trong  câu sau

1) Cho  số nguyên trong đó tích của  số nguyên bất kì là một số nguyên âm. Hỏi tích 

của  số nguyên đó là một số nguyên dương hay số nguyên ấm? Vì sao?
2) Giải bài toán sau bằng tiếng anh: a picture frame was constructed using pieces of wood 

which all have the same width. What is the width of the frame if the inside perimeter of the

frame is  decimeters less than its outside perimeter?

BA

16 m

40 m

2 m



UBND QUẬN BA ĐÌNH
TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2022 – 2023

Môn: Toán 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm ( 2,0 điểm) ( Học sinh viết vào bài làm phương án chọn)
Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm và số nguyên dương
B. Số đối của một số nguyên luôn nhỏ hơn chính số nguyên đó

C. Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số  và số nguyên dương

D. Số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số là 

Câu 2: Cho tập hợp . Tập hợp gồm các phần tử của  và số đối của chúng 
là:

A. B.

C. D.

Câu 3: Cách sắp xếp các số  theo thứ tự giảm dần là:

A. B.

C. D.

Câu 4: Tổng các số nguyên  thỏa mãn  là:

A. B. C. D.

Câu 5: Nhiệt độ lúc  giờ ở Luân Đôn là , đến lúc  giờ cùng ngày nhiệt độ đã giảm đi

 so với lúc  giờ. Vậy nhiệt độ lúc  giờ ở Luân Đôn trong ngày đó là:

A. B. C. D.
Câu 6: Một chiếc móc treo quần áo ( hình bên) được làm từ đoạn dây

nhôm dài . Phần mắc áo dạng hình thang cân có đáy nhỏ dài

, đáy lớn dài . Cạnh bên dài . Hỏi phần dây nhôm
còn lại làm móc treo có độ dài bao nhiêu? ( bỏ qua mối nối)

A. B. C. D.
Câu 7: Trong các hình sau, hình có trục đối xứng là:

A. Hình B. Hình C. Hình D. Hình 
Câu 8: Trong các hình sau, hình có tâm đối xứng là:

Hình a Hình b Hình c Hình d

Hình dHình cHình bHình a

ĐỀ CHÍNH THỨC



A. Hình B. Hình C. Hình D. Hình 
II. Tự luận ( 8,0 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm) Tính:

a) b)

c)
Bài 2: ( 1,5 điểm) Tìm số nguyên  biết:

a) b)
Bài 3: ( 2,0 điểm) Một nhân viên ở cửa hàng bán bánh ngọt muốn xếp một số bánh su kem vừa

làm vào các hộp thì thấy rằng nếu xếp mỗi hộp  chiếc,  chiếc hoặc  chiếc đều vừa

đủ. Tính số bánh su kem đó, biết số bánh trong khoảng từ  đến  chiếc.
Bài 4: ( 2,0 điểm) Một hộp giấy đựng bỏng ngô gồm bốn mặt xung quanh và một mặt đáy. Biết

mỗi mặt xung quanh của một hộp giấy đó có dạng là
một hình thang cân có độ dài các cạnh đáy lần lượt là

 và , chiều cao là , đáy hộp có dạng

hình vuông cạnh là . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu 
giấu bìa để làm một chiếc hộp đựng bỏng ngô đó
( không tính diện tích các mép dán)

Bài 5: ( 0,5 điểm) Trong một cái lọ chứa  cái kẹo . Hai bạn Lan và Khoa chơi một trò 

chơi như sau. Hai bạn luận phiên lấy kẹo trong lọ bỏ ra ngoài, mỗi lần lấy chỉ được lấy 

hoặc  cái kẹo. Người được cái kẹo cuối cùng trong lọ là người thẳng cuộc. Nếu Lan là người đi 
trước:

a) Với , hãy chỉ ra cách chơi của Lan để Lan là người thắng cuộc.

b) Với , hãy chỉ ra cách chơi của Lan để Lan là người thẳng cuộc.

NGÔ
BỎNG

CORN

POP



PHÒNG GDĐT HOÀI ĐỨC
TRƯỜNG THCS ………

KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2022 – 2023

Môn Toán 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm ( 3,0 điểm) Viết chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Khẳng định nào sau đây sai?

A. Số đối của  là B. Số đối của  là 

C. Số đối của  là D. Số đối của  là 

Câu 2: Trong các số dưới đây, số chia hết cho cả  và  là:

A. B. C. D.

Câu 3: Kết quả của phép tính  là:

A. B. C. D.

Câu 4: Trong các số nguyên sau: . Số nguyên dương là:

A. B. C. D.
Câu 5: Trong các số sau, số nào là số nguyên tố?

A. B. C. D.

Câu 6: Kết quả phân tích số  ra thừa số nguyên tố là

A. B. C. D.
Câu 7: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thoi?

A. Hình B. Hình C. Hình D. Hình 

Câu 8: Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là và  bằng:

A. B. C. D.

Câu 9: Chu vi của hình bình hành có độ dài hai cạnh là  và  là:

A. B. C. D.
Câu 10: Hình nào sau đây không có đối xứng trục:

A. Hình B. Hình C. Hình D. Hình 

Câu 11: Một hình chữ nhật có chiều dài là  và chiều rộng là . Một hình vuông có chu 
vi bằng chu vi của hình chữ nhật, diện tích của hình vuông đó là:

A. B. C. D.

Hình 4Hình 3Hình 1 Hình 2

a) b) c) d)

ĐỀ CHÍNH THỨC



Câu 12: Hình bình hành có diện tích  và một cạnh bằng  thì chiều cao tương ứng 
với cạnh đó là

A. B. C. D.
II. Phần tự luận ( 7,0 điểm)
Bài 1: ( 1,5 điểm) Tính bằng cách hợp lí:

a)

b)

c)
Bài 2: ( 1 điểm) Tìm số nguyên  biết:

a)

b)

Bài 3: ( 1,5 điểm) Số học sinh của một trường là một số có ba chữ số lớn hơn . Mỗi lần xếp

hàng , hàng , hàng  đều vừa đủ, không thừa học sinh nào. Hỏi trường đó có bao
nhiêu học sinh.

Bài 4: ( 2,5 điểm) Nền của một phòng học có dạng hình chữ nhật với chiều rộng đo được là

 và chiều dài là . Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh là  để lát
kín phòng học đó. Biết rằng diện tích các mối nối và sự hao hụt là không đáng kể.

a) Tính diện tích của phòng học.
b) Tính số viên gạch cần dùng để lát kín nền phòng học đó.

c) Biết một viên gạch có giá  đồng. Tính số tiền cần dùng để lát kín phòng học đó?

Bài 5: ( 0,5 điểm) Tìm  là số nguyên âm lớn nhất sao cho 



PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2022 – 2023

Môn: Toán 6
Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I. Trắc nghiệm ( 4,0 điểm) Em hãy chọn chữ cái đứng trước khẳng định đúng

Câu 1: Tập hợp  gồm các số tự nhiên lớn hơn  và nhỏ hơn  được viết là:

A. B. C. D.

Câu 2: Kết quả của phép tính  là:

A. B. C. D.

Câu 3: Số nào sau đây chia hết cho  và ?

A. B. C. D.
Câu 4: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có các phần tử được xếp theo thứ tự tăng dần

A. B.

C. D.

Câu 5: Số đối của  là:

A. B. C. D.

Câu 6:  là:

A. B. C. D.

Câu 7: Nhiệt độ lúc  giờ sáng là , đến  giờ tăng thêm . Vậy lúc  giờ nhiệt độ 
là

A. B. C. D.
Câu 8: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng

A. Tổng của hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm
B. Tích của hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm
C. Tổng của hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương
D. Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên âm

Câu 9: Cho . Tính 

A. B. C. D.

Câu 10: Chu vi của hình lục giác đều có cạnh  là:

A. B. C. D.
Câu 11: Trong hình bình hành nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Các cạnh đối bằng nhau B. Các góc đối bằng nhau
C. Hai đường chéo vuông góc D. Các cạnh đối song song với nhau

Câu 12: Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hai đường chéo của hình thang cân bằng nhau
B. Hai đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau
C. Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau và vuông góc với nhau

ĐỀ CHÍNH THỨC



D. Hai đường chéo của hình thoi bằng nhau và vuông góc với nhau



Câu 13: Khẳng định nào sau đây là đúng
A. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi là các hình có trục đối xứng
B. Hình tam giác đều, hình vuông, hình bình hành là các hình có trục đối xứng
C. Hình hình hành, hình thoi, hình vuông là các hình có trục đối xứng
D. Hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi là các hình có trục đối xứng

Câu 14: Một miếng gỗ hình thoi có kích thước hai đường chéo lần lượt là  và . Diện 
tích của miếng gỗ là

A. B. C. D.
Câu 15: Hình nào có tâm đối xứng trong các hình sau?

A. Hình tam giác đều B. Hình vuông
C. Hình thang D. Hình thang cân

Câu 16: Trong các loại biển báo sau, biển báo nào có trục đối xứng

A.  và B.  và C.  và D.  và 
Phần II. Tự luận ( 6,0 điểm)

Bài 1: (  điểm) Thực hiện phép tính:

a)  

b)

c)

Bài 2: (  điểm) Tìm  biết:

a)

b)

c)
Bài 3: ( 1,0 điểm) Để khen thưởng học sinh của lớp có thành tích trong học kì I, cố giáo đã

chuẩn bị  quyển vở và  chiếc bút. Số vở và số bút được chia đều cho các phần
thưởng. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng?

Bài 4: (  điểm) Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài  và chiều rộng . Người ta

nát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông với độ dài cạnh . Tính số viên gạch
để lát kín nền nhà ( biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Bài 5: (  điểm)

a) Cho  và . Chứng minh  và  là hai số tự 
nhiên liên tiếp.

d)c)b)a)



b) Tìm số tự nhiên  để  là số nguyên tố.



UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2022 – 2023

Môn: Toán 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) Chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng

Câu 1: Cho . Tập hợp  được viết theo cách liệt kê các phần tử là:

A. B. C. D.

Câu 2: Số nào sau đây chia hết cho 

A. B. C. D.

Câu 3: Trong các số sau:  hợp số là:

A. B. C. D.

Câu 4: Kết quả của phép tính  bằng:

A. B. C. D.

Câu 5: Kết quả của phép tính  bằng:

A. B. C. D.

Câu 6: Tập hợp các ước của  là:

A. B.

C. D.

Câu 7:  bằng:

A. B. C. D.

Câu 8: Diện tích của hình vuông có độ cạnh  là:

A. B. C. D.

Câu 9: Trong các hình dưới đây, có bao nhiêu hình có trục đối xứng?

A. B. C. D.
Câu 10: Trong các hình dưới đây, hình không có trục đối xứng là:

A. Hình B. Hình C. Hình D. Hình 
Câu 11: Trong các hình dưới đây, hình có tâm đối xứng là:

Hình 4Hình 3Hình 2Hình 1

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

a) b) c) d)

ĐỀ CHÍNH THỨC



A. Hình B. Hình C. Hình D. Hình 
Câu 12: Trong các hình dưới đây, hình không có tâm đối xứng là

A. Hình B. Hình C. Hình D. Hình 
II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)
Bài 1: ( 1,5 điểm) Thực hiện phép tính ( tính hợp lí nếu có thể)

a) b) c)
Bài 2: ( 1,5 điểm) Tìm  biết:

a) b)

Bài 3: ( 1,5 điểm) Khối  của một trường THCS có từ  đến  học sinh, khi xếp thành

hàng , hàng , hàng  đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh khối  của trường đó?

Bài 4: ( 1,5 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là , chiều rộng là . Người
ta chia mảnh đất thành hai khu, một khu trồng hoa và
một khu trồng cỏ. Hoa sẽ trồng trong khu vực hình bình
hành và cỏ trồng ở phần đất còn lại ( như hình vẽ)

a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật?
b) Tính số tiền cần phải trả để trồng cỏ, biết giá mỗi

mét vuông trồng cỏ là  đồng?

Bài 5: ( 1,0 điểm)

a) Trong một ngày, nhiệt độ thành phố Bắc Kinh lúc  giờ là , đến  giờ tăng thêm

 và lúc  giờ lại giảm . Nhiệt độ ở Bắc Kinh lúc  giờ là bao nhiêu?

b) Cho . Chứng tỏ rằng 

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

Hình 4Hình 3Hình 2Hình 1

12 m 12 m

12 m12 m

20 m

Trồng cỏ

Trồng cỏ

Trồng hoa


